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Vài chục năm gần đây, khi nói đến rừng người ta thường nghĩ đến các loại cây rừng và giá trị gỗ, củi có thể thu hoạch từ đó.Nhưng ngoài đó còn rất nhiều loài động vật thực vật mang lại lợi ích rất cao trong số đó có loài “CÁNH KIẾN ĐỎ” là 1 trong những được liệu có giá trị rất cao từ rừng.

CÁNH KIẾN ĐỎ

Kerria lacca (Kerr, 1782)

Lacccifer lacca chinensis (Mahdihassan, 1923)

Họ: Cánh kiến đỏ Laccifridae

Bộ: Cánh giống Homoptera
Mô tả:
Côn trùng có kích thước nhỏ, con đực dài khoảng 1,5 mm - 2 mm. Con cái thân dài 4,5 - 5 mm. Con đực có cánh hoặc không cánh (thường không cánh). Con cái không cánh, ấu trùng dạng cái thuyền, màu đỏ, kích thước khoảng 0,50 x 0,25 mm.
Sinh học:
Một con cái có thể sinh ra 300 - 1.000 trứng, đẻ trong vòng 4 - 12 ngày. Chỉ một thời gian ngắn sau khi nở ấu trùng bò ra khỏi phòng nhựa để tìm nơi định c​ lập tổ mới ở các cành cây nhỏ. Tỷ lệ đực cái trong một đàn thường là 1/3.

Mật độ cư trú ở một tổ cánh kiến thường là 150 - 180 ấu trùng trên 1 cm2 của cành cây. Sau 1 tuần định c​a ấu trùng bắt đầu tiết nhựa.

Nhựa được tiết ra từ các tuyến trên lớp kitin phủ thân ấu trùng, trừ vùng hậu môn và lỗ thờ là không có tuyến nhựa. Qua 3 lần lột xác ấu trùng trở thành con trưởng thành. Thời gian hoàn thành 3 lần lột xác dài hay ngắn phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
Nơi sống và sinh thái:
Cánh kiến đỏ phát triển được thì cần phải có 3 điều kiện chính: nhiệt độ, độ ẩm và cây chủ, có khoảng hơn 100 loài chủ của Cánh kiến đỏ, bao gồm cả cây trồng và cây dại. Cây chủ chính của cánh kiến ở nước ta là: Đậu thiều Cajanus cajan, Cọ phèn Protium serratum, Sung Ficus glomerata, Đề Ficus religiosa, Si Ficus glomerata, Táo ta Ziziphus mauritiana, Vải Nephelium litchi... Cánh kiến đỏ phát triển tốt ở độ cao 500 - 700m. Cánh kiến đỏ phát triển trong mùa khô tốt hơn trong mùa m​a và ở nước ta có hai loài sâu, bướm gây hại lớn cho nghề nuôi Cánh kiến đỏ là: Ban miêu khoang vàng lớn Mylabris phalerata và Holeocera phulverea.
Phân bố:
Việt Nam: Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Tây, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc, Sông Bé, Tây Ninh và Đồng Nai, Đây là loài duy nhất thuộc bộ cánh giống Homoptera được đưa vào sách đỏ Việt Nam.

Thế giới: Ấn Độ, các nước Đông nam Á và Trung Quốc.
Giá trị sử dụng:
Nhựa cánh kiến đỏ là nguyên liệu chính làm Sen-lắc, véc-ni đánh bóng đồ gỗ và dùng trong nhiều nghành công nghiệp điện tử. Vì nó là một loại cao phân tử có nhiều tính chất lý hóa đặc biệt nên được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng.

Chất màu của Cánh kiến đỏ trước kia được sử dụng trong công nghiệp nhuộm, nay được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp thực phẩm và d​ợc phẩm và ngày càng được ưa chuộng (Lê Thị Phi, 1996). Là đặc sản và hàng có giá trị xuất khẩu của nước ta. Nuôi trồng Cánh kiến đỏ đúng kỹ thuật có thể dễ dàng cho thu hoạch bằng giá trị 25 - 45 tấn thóc trên 1 ha.
Tình trạng:
Sự phân bố Cánh kiến đỏ ở nước ta ngày càng bị thu hẹp vì rừng bị phá hủy. Nước ta là vùng phát triển nuôi Cánh kiến tốt, tuy vậy đến nay chưa được chú ý phát triển và bảo vệ nguồn gen. Mức đe dọa: Bậc V.

Đề nghị biện pháp bảo vệ:
Cần thiết lập cơ sở nhân nuôi và bảo vệ nguồn gen. Bảo vệ rừng tự nhiên. Trên cây trồng có Cánh kiến đỏ cư trú cần tránh dùng các thuốc trừ sâu có hại tới Cánh kiến.

=>>> Vì vậy mà ở một số nơi người ta đã đem Cánh Kiến Đỏ về nuôi như :

GĐ Rừng phòng hộ huyện Mường Lát Trần Văn Lạc cho biết: Mục tiêu của đề án là khôi phục và phát triển nghề nuôi thả cánh kiến đỏ thông qua xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo tồn giống cánh kiến đỏ, nâng cao giá trị kinh tế ở vùng rừng phòng hộ đầu nguồn, tăng năng suất, chất lượng nhựa cánh kiến, góp phần nâng cao mức thu nhập cho cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Mường Lát là một huyện miền núi có điều kiện thời tiết, khí hậu rất thích hợp cho cánh kiến đỏ phát triển cho năng suất và chất lượng nhựa tốt đồng thời là nơi có nguồn cây chủ rất phong phú như cọ phèn, píc niếng, đậu thiều, sung, kháo lá to (cọ côm), cơi, cọ khét…

Huyện Mường Lát đã từng được coi là một trong những vùng nuôi thả cánh kiến đỏ thuận lợi, cho sản lượng cao nhất của cả nước. Trước đây lâm trường Mường Lát đã từng trồng hàng trăm hécta cây cọ phèn để thả cánh kiến đỏ, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hàng chục tấn nhựa cánh kiến chất lượng cao đưa lại nguồn thu không nhỏ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua do biến động của thị trường tiêu thụ mà nghề nuôi trồng cánh kiến đỏ của địa phương bị mai một dần. Nhưng chỉ sau 2 năm triển khai đề án, bước đầu đơn vị đã giúp người dân trong vùng khôi phục được nghề sản xuất cánh kiến đỏ, một loại lâm sản ngoài gỗ rất có giá trị mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương.

Để giúp người dân nắm vững kỹ thuật trồng cây chủ, nuôi thả, chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch sản phẩm đạt hiệu quả cao đề án đã tổ chức 12 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi thả cánh kiến theo phương pháp mới với trên 1.000 lượt người tham gia. Đặc biệt, đã tổ chức 2 đợt tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ và nông dân tham gia đề án với các vùng nuôi trồng cánh kiến đỏ thành công ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên và Thái Lan. Đến nay toàn vùng đã cơ bản cải tạo, trẻ hóa được 45,5 ha rừng cọ phèn, trong đó bà con đã tiến hành nuôi, thả cánh kiến đỏ trên diện tích 28,5 ha. Toàn vùng đã trồng mới 29 ha cây đậu thiều, trong đó có 19 ha được thả cánh kiến đỏ ở vụ thứ 2.

Đề án đã cung cấp gần 2.400 kg giống cánh kiến đỏ chất lượng tốt cho hàng chục hộ gia đình đăng ký tham gia nuôi thả. Chỉ mới 2 đợt thu hoạch đầu tiên bà con đã thu được trên 7 tấn nhựa cánh kiến đạt chất lượng tốt. Theo tính toán của nhiều hộ gia đình, với giá bán tại chỗ hiện nay dao động từ 35.000-45.000 đồng/kg thì trồng cọ phèn và nuôi thả cánh kiến đỏ sẽ là một nghề đầy triển vọng, có khả năng làm giàu được.

Đúc rút kinh nghiệm từ các kết quả của dự án, các chuyên gia đã phát hiện và khuyến cáo bà con nông dân sử dụng 2 dòng rệp cánh kiến đỏ sinh trưởng và phát triển: dòng chính vụ, thu hoạch nhựa trong vụ hè (thả tháng 5, thu tháng 10) và vụ đông (thả tháng 10, thu tháng 5 năm sau); Dòng cánh kiến đỏ trái vụ, thả tháng 1-2, thu tháng 8-9 và thả tháng 9 thu tháng 1-2 năm sau, nhưng dòng này thường cho sản lượng thấp và không ổn định.

